
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 

Số:        /BVUB-KD 

V/v Mời báo giá thuốc  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
        Bắc Giang, ngày 19 tháng 5 năm 2025 

          

 

Kính gửi: 

 

Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh dược  

trên toàn quốc (Quý doanh nghiệp).  
 

 

Căn cứ công văn số 285/SYT-NVD ngày 30/01/2024 của Sở Y tế Bắc Giang 

V/v đảm bảo thuốc, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro cho công tác 

khám chữa bệnh. 

Căn cứ công văn số 1533/SYT-NVD ngày 20/6/2024 của Sở Y tế Bắc Giang 

V/v triển khai công tác mua sắm thuốc, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, đảm bảo 

nhu cầu điều trị. 

Căn cứ công văn số 3031/SYT-NVD ngày 06/11/2024 của Sở Y tế Bắc 

Giang V/v thông báo lộ trình, tiến độ đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương năm 

2025-2027. 

Căn cứ Biên bản họp ngày 16/5/2025 của Đảng ủy Bệnh viện Ung bướu, bệnh 

viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang chuẩn bị đấu thầu thuốc Albumin. 

Hình thức đấu thấu: Chỉ định thầu rút gọn 

Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.  

Để cập nhật tình hình giá trên thị trường, khả năng cung ứng thuốc, đồng thời 

là cơ sở để xây dựng giá gói thầu nêu trên. Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang trân 

trọng thông tin và đề nghị các Quý doanh nghiệp xem xét, đối chiếu phạm vi kinh 

doanh, quy mô kinh doanh, cung cấp thông tin về giá thuốc theo các nội dung sau:  

1. Báo giá đề nghị cung cấp 

- Báo giá chỉ được xem xét khi điền chính xác các nội dung theo biểu mẫu và 

hướng dẫn gửi kèm.   

- Bản cứng báo giá phải được người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký 

xác nhận, đóng dấu (02 bản có dấu đỏ, nếu báo giá có nhiều trang phải đóng dấu 

giáp lai). 

- Các tài liệu liên quan (nếu có): Bản scan các quyết định trúng thầu, thông tin 

pháp lý của nhà thầu, danh mục các địa chỉ tra cứu thông tin,... 

2. Thời gian, địa điểm nhận báo giá  

- Thời gian: Từ ngày 19/5/2025 đến 16h30 ngày 23/5/2025. 
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- Địa điểm: Khoa Dược - Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang (Địa chỉ: 

Đường Phạm Ngọc Thạch, PhườngTân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang).  

 Vậy, bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang trân trọng thông báo đến các Quý 

doanh nghiệp được biết./.  

 

Nơi nhận:                                                                        
- Như trên. 

- Lãnh đạo BV  

- Website BV 

- Lưu: VT, KD.          

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Danh Song 

 

 



PHỤ LỤC 1: DANH MỤC THUỐC GENERIC MỜI BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn số          /BVUB-KD ngày        /    /2025 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang)  

 

STT 
STT 

(TT20) 
Tên hoạt chất  

Nhóm 

TCKT 

Nồng độ/ hàm 

lượng 
Đường dùng Dạng bào chế ĐV tính 

Đơn 

giá 

1 463 Albumin 1 10g/50ml Tiêm truyền Thuốc tiêm truyền Chai/lọ  
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PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn số          /BVUB-KD ngày       /     /2025 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang) 
 

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………….  

Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược:…. Ngày  cấp:……… Nơi cấp:….. 

Địa chỉ ĐKKD………......... Số điện thoại: ………….Email:…………………………. 

Người liên hệ:…………….., Số điện thoại…………..Email:…………………………. 

 

 

BẢNG BÁO GIÁ THUỐC GENERIC 

 Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang 

Đơn vị tính: VNĐ 

S

T

T 

STT 

(theo 

TT 

20/ 

2022) 

Tên 

hoạt 

chất  

 

Tên 

thuố

c 

Nồng độ/ 

hàm 

lượng 

Đườn

g 

dùng 

Dạng 

bào 

chế  

Nhóm 

TCK

T 

Đơn 

vị 

tính 

Hạn 

dùng 

(Tuổi 

thọ) 

SĐK/ 

VISA 

hoặc 

GPN

K 

Cơ 

sở 

sản 

xuất 

 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

giá 

(đã có 

VAT) 

Công bố giá KK/ 

KKL của Cục 

Quản lý Dược 

Giá trúng thầu từ tháng 12/2023 đến nay 

Giá 

KK/K

KL 

Ngày kê 

khai 

Giá 

trúng 

thầu 1 

 

Các 

nơi 

trúng 

thầu 

giá 

thứ 1 

(SYT/

BV 

Giá 

trúng 

thầu 2 

 

Các 

nơi 

trúng 

thầu 

giá 

thứ 2 

(SYT/

BV 

Giá 

trún

g 

thầu 

3 

 

Các nơi 

trúng 

thầu giá 

thứ 3 

(SYT/B

V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 .. …                    

  ............, ngày..... tháng ...... năm 2025 

GIÁM ĐỐC  

(Ký tên, đóng dấu) 

* Ghi chú: 
- Cột 17-19-21: Chỉ điền nhiều cột khi các giá trị trúng thầu khác nhau; Trường hợp có nhiều hơn 3 mức giá trúng thầu phải 

ghi mức giá thấp nhất và giá cao nhất. 

- Cột 18-20-22: Ghi không quá 03 tên SYT/BV. Font chữ: Times New Roman. Số phải được định dạng number, sử dụng 

dấu (.) phân cách hàng đơn vị, dấu (,) để phân cách hàng thập phân, đơn giá chỉ để tối đa hai chữ số hàng thập phân. 


